
Phụ lục I
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          /     /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tổng số: 08 người

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ đào
tạo

Chức vụ/ chức danh;
 Đơn vị công tác

Tuổi khi
giải quyết
tinh giản
biên chế

Số tháng,
năm về

hưu trước
tuổi

Tuổi nghỉ
hưu theo
Nghị định

135/NĐ-CP

Số năm, tháng đóng BHXH
theo quy định NĐ 178/NĐ-CP

Thời điểm
nghỉ hưu
trước tuổi

Tiền lương
tháng hiện

hưởng
Ghi chú

Tổng cộng

Số năm làm công
việc nặng nhọc, độc
hại hoặc có phụ cấp

khu vực hệ số 0,7
trở lên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Công chức thuộc sở, chi cục

1 Nguyễn Thị Minh Tân 20/08/1974 Đại học Chuyên viên, Văn phòng, Sở
Công Thương tỉnh Hưng Yên 51 tuổi 8 năm 04

tháng
59 tuổi 04

tháng
31 năm 10

tháng 01/09/2025 14.566.500

'- Công chức (chịu tác động trực tiếp) trong tổ chức hành chính
của cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy: Quyết
định  số  10/2025/QĐ-UBND  ngày  01/7/2025  của  UBND  tỉnh
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên (trong đó hợp nhất Văn phòng
thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên với Văn phòng thuộc Sở
Công Thương tỉnh Thái Bình thành Văn phòng thuộc Sở Công
Thương tỉnh Hưng Yên).
 '- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được cơ
quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

2 Trần Hồng Vân 25/09/1969 Đại học
Chuyên viên chính, Phòng Quản
lý năng lượng, Sở Công Thương
tỉnh Hưng Yên

55 tuổi 11
tháng

01 năm 01
tháng 57 tuổi 33 năm 01/09/2025 15.853.500

'- Công chức (chịu tác động trực tiếp) trong tổ chức hành chính
của cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy: Quyết
định  số  10/2025/QĐ-UBND  ngày  01/7/2025  của  UBND  tỉnh
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở  Công  Thương  tỉnh  Hưng  Yên  (trong  đó  hợp  nhất  Phòng
Quản  lý  năng  lượng  thuộc  Sở  Công  Thương  Hưng  Yên  và
Phòng Quản lý năng lượng thuộc Sở Công Thương tỉnh Thái
Bình thành Phòng Quản lý năng lượng).
 '- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được cơ
quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

3 Nguyễn Văn Nghiên 03/4/1966 Đại học
Phó Chi cục trưởng, Chi cục
Quản lý thị trường, Sở Công
Thương tỉnh Hưng Yên

59 tuổi 04
tháng

2 năm 8
tháng 62 tuổi 40 năm 10

tháng 01/09/2025 26.058.240

- Công chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng nghỉ hưu trước
tuổi để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp số lượng công
chức lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật tại điểm g
khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi
bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP)
'- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được cơ
quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

4 Nguyễn Thanh Lành 03/8/1969 Đại học

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ -
Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị
trường, Sở Công Thương tỉnh
Hưng Yên

56 tuổi 01 năm 57 tuổi 36 năm 08
tháng 01/09/2025 18.532.800

- Công chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng nghỉ hưu trước
tuổi để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp số lượng công
chức lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật tại điểm g
khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi
bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP)
'- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được cơ
quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

5 Lê Xuân Văn 29/03/1971 Đại học

Kiểm soát viên thị trường, Đội
quản lý thị trường số 1, Chi cục
Quản lý thị trường, Sở Công
Thương

54 tuổi 05
tháng

7 năm 7
tháng 62 tuổi 27 năm 2

tháng 01/09/2025 16.321.500

'- Công chức (chịu tác động trực tiếp) trong tổ chức hành chính
của cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy: Quyết
định số 860/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND tỉnh Hưng
Yên  về việc thành lập chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở
Công Thương tỉnh Hưng Yên (trong đó Cục Quản lý thị trường
tỉnh Hưng Yên thuộc Tổng cục Quản lý thị  trường, Bộ Công
Thương được tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường tỉnh
Hưng Yên); Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 29/4/2025
của  UBND  tỉnh  Hưng  Yên  quy  định  chức  năng,  nhiệm  vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường và
Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh
Hưng Yên về thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở
Công Thương tỉnh Hưng Yên
 '- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được cơ
quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

6 Hà Thành Đô 08/07/1972 Đại học

Kiểm soát viên trung cấp thị
trường, Đội quản lý thị trường số
4, Chi cục Quản lý thị trường, Sở
Công Thương tỉnh Hưng Yên

53 tuổi 01
tháng

8 năm 11
tháng 62 tuổi 30 năm 4

tháng 01/09/2025 14.987.700

'- Công chức (chịu tác động trực tiếp) trong tổ chức hành chính
của cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy: Quyết
định  số  23/2025/QĐ-UBND  ngày  24/3/2025  của  UBND  tỉnh
Thái Bình (cũ) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu  tổ  chức  của  Chi  cục  Quản  lý  thị  trường  thuộc  Sở  Công
Thương tỉnh Thái Bình (trong đó Cục Quản lý thị trường tỉnh
Thái Bình thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương
được tổ chức lại  thành Chi  cục Quản lý thị  trường tỉnh Thái
Bình)  và  Quyết  định  số  38/QĐ-UBND  ngày  01/7/2025  của
UBND tỉnh Hưng Yên về thành lập Chi cục Quản lý thị trường
thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
 '- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được cơ
quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

7 Nguyễn Văn Thùy 10/10/1969 Đại học

Kiểm soát viên thị trường, Đội
quản lý thị trường số 6, Chi cục
Quản lý thị trường, Sở Công
Thương tỉnh Hưng Yên

55 tuổi 10
tháng

6 năm 02
tháng 62 tuổi 34 năm 6

tháng 01/09/2025 17.479.800

'- Công chức (chịu tác động trực tiếp) trong tổ chức hành chính
của cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy: Quyết
định  số  23/2025/QĐ-UBND  ngày  24/3/2025  của  UBND  tỉnh
Thái Bình (cũ) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu  tổ  chức  của  Chi  cục  Quản  lý  thị  trường  thuộc  Sở  Công
Thương tỉnh Thái Bình (trong đó Cục Quản lý thị trường tỉnh
Thái Bình thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương
được tổ chức lại  thành Chi  cục Quản lý thị  trường tỉnh Thái
Bình)  và  Quyết  định  số  38/QĐ-UBND  ngày  01/7/2025  của
UBND tỉnh Hưng Yên về thành lập Chi cục Quản lý thị trường
thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
 '- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được cơ
quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

II Người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật trước thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2019 

1 Nguyễn Phan Ánh 01/11/1971 Nhân viên Lái xe, Văn phòng, Sở
Công Thương tỉnh Hưng Yên

53 tuổi 09
tháng

08 năm 03
tháng 62 tuổi 27 năm 07

tháng 01/09/2025 12,730,750

'- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy: Quyết
định  số  10/2025/QĐ-UBND  ngày  01/7/2025  của  UBND  tỉnh
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên (trong đó hợp nhất Văn phòng
thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên với Văn phòng thuộc Sở
Công Thương tỉnh Thái Bình thành Văn phòng thuộc Sở Công
Thương tỉnh Hưng Yên).
 '- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được cơ
quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.



Phụ lục II
DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGHỈ THÔI VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          /     /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Tổng số: 01 người

STT Họ và tên
Ngày
tháng

năm sinh

Trình độ đào
tạo

Chức vụ/ chức danh;
 Đơn vị công tác

Tuổi khi
giải quyết
tinh giản
biên chế

Tuổi nghỉ
hưu theo
Nghị định

135

Số năm, tháng đóng
BHXH

theo quy định NĐ 178
Thời điểm
nghỉ thôi

việc

Tiền lương
tháng hiện

hưởng
Ghi chúTổng cộng

Số năm làm
công việc nặng
nhọc, độc hại
hoặc có phụ

cấp khu vực hệ
số 0,7 trở lên

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

1 Lê Thùy Linh 09/6/1988 Đại học

Viên chức, Trung tâm Khuyến
công và Xúc tiến thương mại,
Sở Công Thương tỉnh Hưng
Yên

36 tuổi 11
tháng

23 năm 01
tháng 60 tuổi 16 năm 02

tháng 01/09/2025 7.815.600

 '- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ
máy: Quyết định  số 23/QĐ-UBND ngày 01/7/2025
của UBND tỉnh về việc chuyển chức năng, nhiệm
vụ, biên chế của Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư
và  phát  triển  tỉnh  Thái  Bình:  Quản  trị  nội  dung
Cổng thông tin điện tử, phục vụ các hội nghị, hội
thảo về Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh thuộc
Văn phòng UBND tỉnh; hỗ trợ xúc tiến đầu tư về
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và
Tư vấn dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính; Xúc
tiến thương mại về Trung tâm Khuyến công và Xúc
tiến thương mại thuộc Sở Công Thương; xúc tiến
du lịch về Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên và giải thể
Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh
Thái Bình; Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày
25/8/2025  của  UBND  tỉnh  quy  định  chức  năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung
tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở
Công Thương tỉnh Hưng Yên.
'- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ thôi việc và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.
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